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	STT


	TÊN DI SẢN
	LOẠI HÌNH
	DÂN TỘC
	CHỦ THỂ VĂN HÓA
	ĐỊA ĐIỂM
	HIỆN TRẠNG
	GHI CHÚ

	I
	TP.TUY HÒA
	
	
	
	
	
	

	1
	Cúng đình
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng
	Căm
	AIRANA và các vị thần có công lập nước
	01 Chu Mạnh Trinh – KP 3 – Phường 1
	Trong năm cúng 2 lần tính đến nay vẫn bảo tồn
	

	2
	Cúng đình Ngọc Lãng
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng
	Knh
	Các thành hoàng có công lập nước
	Thôn Ngọc lãng – Bình Ngọc
	Sinh hoạt văn hoá thường xuyên hàng năm
	

	3
	Cúng thần Hà bá Thuỷ quan
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng
	Knh
	Cộng đồng 
	Thôn Ngọc lãng – Bình Ngọc
	Hoạt động văn hoá lâu đời từ xưa đến nay
	

	4
	Cúng miếu Trung Lý
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng
	Knh
	Cộng đồng 
	Thôn Ngọc lãng – Bình Ngọc
	Hoạt động văn hoá lâu đời từ xưa đến nay
	

	5
	Cúng Miếu Bà Tây Lý
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng
	Knh
	Cộng đồng dân cư thôn Ngọc Phước 1
	thôn Ngọc Phước 1- Bình Ngọc
	Hoạt động văn hoá lâu đời từ xưa đến nay
	

	6
	Cúng Miếu Đông Lý
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng
	Knh
	Cộng đồng dân cư thôn Ngọc Lãng
	Thôn Ngọc lãng – Bình Ngọc
	Hoạt động văn hoá lâu đời từ xưa đến nay
	

	7
	Lễ cúng mục đồng
	Tập quán xã hội và tín ngưỡng
	Knh
	Cộng đồng dân cư thôn Ngọc Phước 2
	thôn Ngọc Phước 2- Bình Ngọc
	Hoạt động văn hoá lâu đời từ xưa đến nay
	

	8
	Hát bài chòi
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Knh
	Dân gian
	Xã An Phú, Xã Hoà Kiến
	Hoạt động văn hoá lâu đời từ xưa đến nay
	

	9
	Lế hội cầu ngư
	Lễ hội truyền thống
	Knh
	Cộng đồng ngư dân
	Lăng ông, khu phố 6, phường 4
	Lăng xuống cấp
	08/2 Âl hàng năm

	10
	Lễ cúng Thu
	Lễ hội truyền thống
	Knh
	Cộng đồng 
	Đình Lẫm, khu phố 4, phường 4
	Cơ sở đình xuống cấp
	13/8 ÂL hàng năm

	II
	HUYỆN TÂY HÒA
	
	
	
	
	
	

	1
	Hát then
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Tày
	Người Tày
	Thôn Lạc Đạo, xã Sơn Thành Tây
	Đang khôi phục
	

	2
	Hát dân ca
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	kinh
	Người Kinh
	khu phố Phước Thịnh, trị trấn Phú Thứ
	Đang dần mai một
	

	3
	Cúng đình
	Lễ hội truyền thống
	kinh
	Người Kinh
	11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tây Hòa
	Đang tồn tại
	

	4
	Đan lát
	Nghề thủ công truyền thống
	kinh
	Người Kinh
	thôn Vinh Ba, xã Hòa Đồng
	Đang tồn tại
	

	5
	Bánh tráng
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Người Kinh
	11 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Tây Hòa
	Đang tồn tại
	

	III
	HUYỆN SÔNG HINH
	
	
	
	
	
	

	1
	Chữ viết êđê
	Tiếng nói, chữ viết
	êđê
	Người êđê
	trên địa bàn huyện
	đang giữ gìn và phát huy
	

	2
	Bỏ mả; Đâm trâu; Cúng bến nước; Về nhà mới; 
	Lễ hội truyền thống 
	êđê
	Người êđê
	các buôn đồng bào người êđê
	đang giữ gìn và phát huy
	

	3
	Tục cúng
	Tập quán xã hội
	Tày; Dao; Thái; Nùng
	Người Tày, Dao, Thái, Nùng
	xã Ea Ly
	đang tồn tại trong dân gian
	

	4
	Hát khan; hát sử thi; A Chooc; Truyện cổ tích; ngụ ngôn; truyền cười...
	Ngữ văn dân gian
	Nghệ nhân các già làng trong buôn
	Người êđê
	Trên địa bàn huyện
	Đang sưu tầm, ghi chép
	

	5
	Đinh Năm; trống đôi; tùng khắc; aráp; chinh 5 cồng 3....
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Nghệ nhân các già làng trong buôn
	Người êđê
	Trên địa bàn huyện
	Đang tồn tại
	

	6
	Đan lát; đẽo tượng; Dệt thổ cẩm...
	Nghề thủ công truyền thống
	êđê; Tày; Nùng
	Người êđê; Tày; Nùng..
	Nghệ nhân và già làng một số thôn, buôn
	Đang tồn tại
	

	7
	Y học; ẩm thực, trang phục...
	Tri thức dân gian
	Các dân tộc
	Các dân tộc sinh sống trên địa bàn huyện
	Trên địa bàn huyện
	Đang tồn tại
	có 3 ngừoi đang nghiên cứu, sưu tầm âm nhạc truyền thống; 8 người nghiên cứu y học, ẩm thực, trang phục

	IV
	H. ĐÔNG HÒA
	
	
	
	
	
	

	1
	Làng nghề gốm
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng 
	Thị trấn Hòa Vinh
	Đang tồn tại 
	

	2
	Làng nghề dệt chiếu Phú Hòa
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng 
	Thị trấn Hòa Hiệp Trung
	Đang tồn tại
	

	3
	Lễ cầu ngư
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng ngư dân
	Thôn Phú Lạc, Đa Ngư, xã Hòa Hiệp Nam; thôn Phú Thọ 1,2,3 và thôn Phú Thị thị trấn Hòa Hiệp Trung 
	Đang tồn tại
	

	4
	Hô bài chòi
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng 
	Các thôn, xã, thị trấn


	Đang tồn tại
	

	5
	Hò đối đáp (Hò khoan)
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng 
	Các thôn, xã, thị trấn
	Bị mai một
	

	6
	Hát ru
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng 
	Các thôn, xã, thị trấn
	Bị mai một
	

	7
	Tục ngữ, ca dao, dân ca, truyện cổ tích
	Ngữ văn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các thôn, xã, thị trấn
	Có nguy cơ mai một
	

	8
	Lễ cúng đình làng
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các thôn, xã, thị trấn
	Đang tồn tại
	

	9
	Lễ cúng Bà Thiên Y A Na
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các thôn, xã, thị trấn
	Bị mai một
	

	10
	Cúng đất
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các thôn, xã, thị trấn
	Đang tồn tại
	

	11
	Cúng về nhà mới
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các thôn, xã, thị trấn
	Đang tồn tại
	

	12
	Cúng mở móng nhà
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các thôn, xã, thị trấn
	Đang tồn tại
	

	13
	Kinh nghiệm về đi biển
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã, thị trấn ven biển
	Đang tồn tại
	

	14
	Kinh nghiệm về đánh bắt thủy hải sản
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã, thị trấn ven biển
	Đang tồn tại
	

	15
	Kinh nghiệm về vật nuôi, cây trồng
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã, thị trấn
	Đang tồn tại
	

	V
	H. PHÚ HÒA
	
	
	
	
	
	

	1
	Tục ngữ, ca dao, dân ca
	Ngữ văn dân gian
	kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương Huyện Phú Hòa
	Có nguy cơ mai một
	

	2
	Truyền thuyết
	Ngữ văn dân gian
	kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương huyện Phú Hòa
	Có nguy cơ mai một
	

	3
	Truyện cổ tích
	Ngữ văn dân gian
	kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương Huyện Phú Hòa
	Có nguy cơ mai một
	

	4
	Hò đối đáp ( hò khoan)
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương Huyện Phú Hòa
	Có nguy cơ bị mai một
	

	5
	Hát bội
	Nghệ thuật trình diễn
	Kinh
	Các nghệ sĩ địa phương
	Các địa phương huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	6
	Hô bài chòi
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	7
	Tục cúng đất
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương Huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	8
	Tang ma
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương Huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	9
	Lễ cưới
	Tập quán xã hội
	kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương Huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	10
	Lễ hội Đập Đồng Cam
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã Hòa Hội, Huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	11
	Lễ hội Đền thờ Lương Văn Chánh
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã Hòa Trị, Huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	12
	Lễ hội cúng đình làng
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện
	Đang tồn tại
	

	13
	Lễ cúng Bà Thiên Y A Na
	Tín ngưỡng
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện
	Đang tồn tại
	

	14
	Lễ cúng miếu thờ Hà Bá
	Tín ngưỡng
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện
	Bị mai một
	

	15
	Lễ mừng thọ
	Tín ngưỡng
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện
	Có nguy cơ bị mai một
	

	16
	Làng Nghề bánh tráng Đông Bình
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Thôn Đông Bình, xã Hòa An, huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	17
	Làng nghề bún Định Thành
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Thôn Định Thành, xã Hòa Định Đông, huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	18
	Làng nghề bó chổi Mỹ Thành
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Thôn Mỹ Thành, xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	19
	Nghề đan lát
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Thôn Mỹ Hòa, xã Hòa Thắng, Huyện Phú Hòa
	Đang tồn tại
	

	VI
	TX. SÔNG CẦU
	
	
	
	
	
	

	1
	Hò đối đáp
	Ngữ văn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	KP Long Bìn, Dân Phước
	Đang tồn tại 
	

	2
	Hô Bài chòi
	Ngữ văn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Mỹ Phụng, xã Xuân Lộc
	Đang mai một
	

	3
	Lễ hội cầu ngư
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã, KP ven biển
	Đang tồn tại
	

	4
	Nghề đan bóng
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Thôn Hòa Thạnh, xã Xuân Cảnh
	Đang tồn tại
	

	5
	Nghề nấu rượu
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng Đồng
	Thôn Diêm Trường, xã Xuân Lộc
	Đang tồn tại
	

	6
	Nghề dệt thảm xơ dừa
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã Xuân Bình
	Đang tồn tại
	


	7
	Lễ hội sông nước Tam Giang
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Phường Xuân Phú, Xuân Thành
	Đang tòn tại
	

	8
	Nghề chế biến nước mắm Gành Đỏ
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Gành Đỏ
	Đang tồn tại
	

	9
	Chế biến cá cơm
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	 Hòa An, Xuân Hòa
	Đang tồn tại
	

	10
	Ngề làm muối Tuyết Diêm
	Nghề thủ công truyền thống 
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã Xuân Bình
	Đang tồn tại
	

	VII
	H. ĐỒNG XUÂN
	
	
	
	
	
	

	1
	Truyện cổ về: Vực và sân chơi của tiên nữ
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng
	Làng Đồng, xã Phú Mỡ, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	2
	Thơ ca dân gian
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng 

huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	3
	Sử thi Kon Ôn
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đông, 
	Làng Đồng, xã Phú Mỡ, Thôn Suối Mây, xã Xuân Phước, thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang II,

 huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	4
	Sử thi Jông Uốt
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng, 
	Làng Đồng, xã Phú Mỡ, thôn Hà Rai, thôn Xí Thoại,xã Xuân Lãnh, thôn Kỳ Đu, xã Xuân Quang II, thôn suối Mây, xã Xuân Phước,

huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	5
	Sử thi Jôông Dẽ
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng, 
	Thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, Sông Mun, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	6
	Sử thi Chi Tơm
	Ngữ văn dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng, 
	Thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	7
	Sử thi Tea lok
	Ngữ văn dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng, 
	Thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	8
	Sử thi Chi Liêng
	Ngữ văn dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng, 
	Thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	9
	Sử thi Linh Đum
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng, 
	Thôn Xí Thoại, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	10
	Sử thi Linh Kút
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng, 
	Sông Mun, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	11
	Sử thi Mon Nghe
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng, 
	Sông Mun, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	12
	Sử thi Joong Yui
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng, 
	Sông Mun, xã Đa Lộc, huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	13
	Lễ bỏ mả
	Tập quán xã hội
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng 
	Có nguy cơ mai một
	

	14
	Lễ hội xoay cột con trâu 
	Lễ hội truyền thống
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng 
	Có nguy cơ mai một
	

	15
	Lễ ăn mừng cơm mới
	Tập quán xã hội 
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng 
	Có nguy cơ mai một
	

	16
	Lễ cúng bến nước
	Tập quán xã hội 
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng 
	Có nguy cơ mai một
	

	17
	Nghệ thuật biểu diễn Cồng chiêng
	Nghệ thuật trình diễn
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng 
	Có nguy cơ mai một
	

	18
	Làng nghề đan mây tre Thạnh Đức
	Nghề thủ công truyền thống
	Ba Na
	Cộng đồng
	Thôn Thạnh Đức, xã Xuân Quang 3,

 huyện Đồng Xuân
	Đang tồn tại
	

	19
	Nghề đan lát, dệt thổ cẩm
	Nghề thủ công truyền thống
	Ba Na
	Cộng đồng
	Thôn Xí Thoại; thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân
	Đang tồn tại
	

	20
	Chế biến món canh bồi
	Tri thức dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng

 huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	21
	Chế biến rượu cần
	Nghề thủ công truyền thống
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng

 huyện Đồng Xuân
	Đang tồn tại
	

	22
	Nghề dệt thổ cẩm truyền thống
	Nghề thủ công truyền thống
	Ba Na
	Cộng đồng
	Các buôn, làng 

huyện Đồng Xuân
	Có nguy cơ mai một
	

	23
	Nghề trồng mía làm đường
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Đang tồn tại
	

	24
	Nghề trồng bông dệt vải
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Bị mai một
	

	25
	Cúng đất
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Có nguy cơ mai một
	

	26
	Cúng Bà Thiên Y A Na
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Có nguy cơ mai một
	

	27
	Cúng về nhà mới
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Có nguy cơ mai một
	

	28
	Cúng mở móng nhà
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Có nguy cơ mai một
	

	29
	Kinh nghiệm về vật nuôi cây trồng
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Có nguy cơ mai một
	

	30
	Hát ru
	Ngữ văn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Có nguy cơ mai một
	

	31
	Tục ngữ, ca dao, câu đố
	Ngữ văn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Có nguy cơ mai một
	

	VIII
	HUYỆN TUY AN
	
	
	
	
	
	

	1
	Truyện cổ, tục ngữ, ca dao, dân ca
	Ngữ văn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trên địa bàn huyện Tuy An
	Đã sưu tầm và lưu giữ
	

	2
	Phong tục, tập quán
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	3
	Lễ hội cầu ngư
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hải, An Chấn, An Mỹ, An Hòa huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	4
	Làng nghề gốm Quảng Đức
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã An Thạch huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	5
	Làng nghề làm Cốm
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã An Định, xã An Hiệp huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	6
	Làng nghề dệt chiếu Phú Tân
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã An Cư, huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	7
	Làng nghề bánh tráng Hòa Đa
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã An Mỹ, huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	8
	Hội đua ngựa Gò Thì Thùng
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã An Xuân  huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	9
	Lễ hội chùa Từ Quang
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Ban trị sự chùa
	Xã An Dân huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	10
	Cúng mở móng nhà
	Tín ngưỡng
	Kinh
	Cá nhân thực hiện
	Các địa phương trong huyện
	Đang tồn tại
	

	11
	Cúng về nhà mới
	Tín ngưỡng
	Kinh
	Cá nhân thực hiện
	Các địa phương trong huyện
	Đang tồn tại
	

	12
	Cúng đất
	Tín ngưỡng
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện
	Có nguy cơ mai một
	

	13
	Lễ cúng Bà Thiên Y A Na
	Tín ngưỡng
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện
	Có nguy cơ mai một
	

	14
	Lễ hội Đền thờ Lê Thành Phương
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã An Hiệp, huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	15
	Lễ hội cúng đình làng
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện
	Đang tồn tại
	

	16
	Hò Bá trạo
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hải, An Chấn, An Hòa, An Mỹ, huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	17
	Vè thủy trình
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hải, An Chấn, An Hòa  huyện Tuy An


	Có nguy cơ mai một


	

	18
	Kinh nghiệm dân gian về đi biển
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hải, An Chấn, An Hòa  huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	19
	Kinh nghiệm dân gian về đánh bắt thủy hải sản trên biển
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hải, An Chấn,An Hòa  huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	20
	Kinh nghiệm dân gian về thời tiết
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện Tuy An
	Có nguy cơ mai một
	

	21
	Nghề chế biến nước mắm
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã: An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hải, An Chấn, An Hòa, An Mỹ,  huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	22
	Nghề đan, vá lưới
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã: An Cư, An Ninh Đông, An Ninh Tây, An Hải, An Chấn, An Hòa, An Mỹ, huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	23
	Nghề trồng bông, dệt vải
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã An Chấn, An Hiệp, An Hòa, An Ninh Tây huyện Tuy An
	Bị mai một
	

	24
	Nghề trồng mía làm đường
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương trong huyện
	Đang tồn tại
	

	25
	Làng nghề thúng chai
	Nghề thủ công truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Xã An Dân, An Định huyện Tuy An
	Đang tồn tại
	

	IX
	HUYỆN SƠN HÒA
	
	
	
	
	
	

	1
	Sử thi Prong Mong
	Ngữ văn dân gian
	Chăm

H’roi
	Cộng đồng
	Thôn Gia Trụ, xã Phước Tân
	Còn tồn tại
	

	2
	Sử thi Ba anh em giành bộ cồng
	Ngữ văn dân gian
	Ba Na
	Cộng đồng 
	Thôn Gia Trụ, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	3
	Sử thi Plênh Chơ Ro
	Ngữ văn dân gian
	Chăm

H’roi
	Cộng đồng
	Thôn Gia Trụ, xã Phước Tân, huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	4
	Sử thi Sat vát
	Ngữ văn dân gian
	Ê Đê
	Cộng đồng
	Buôn Lé A, Krông Pa, huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	5
	Sử thi Hbia  Rơ xa
	Ngữ văn dân gian
	Ê Đê
	Cộng đồng
	Buôn Lé A, Krông Pa, huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	6
	Sử thi M drừng thiêng nữ
	Ngữ văn dân gian
	Ê Đê
	Cộng đồng
	Buôn Chơ, Krông Pa, huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	7
	Lễ cúng thôi nôi
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	8
	Lễ cưới
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sôn Hòa
	Còn tồn tại
	

	9
	Lễ cúng mừng sức khỏe, mừng thọ
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	10
	Lễ bỏ mã
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	11
	Lễ cúng cầu mưa
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	12
	Lễ cúng tìm đât, phát rẫy, đốt rẫy,  trỉa lúa 
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	13
	Lễ cúng cầu mùa (Ptrumpơtiay)
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	14
	Lễ cúng ăn cơm mới (Trỏng lơ soi prâu)
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	15
	Lễ cúng thu hoạch
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	16
	Lễ cúng đầu phục (Kom – play) hay còn gọi là cúng Cổng làng
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	17
	Cúng bến nước
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	18
	Cúng Yàng đất
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	19
	Lễ đổ đầu
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	20
	Cúng dựng cột nhà
	Tập quán xã hội
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	21
	Múa Xoan
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	22
	Múa Trống đôi
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	23
	Biểu diễn chiêng Aráp, Chiêng năm, Cồng ba, Trống cơm, Kèn đồng, Tù và (Tăc kê), Đinh năm, Prưa, Đàn môi, Đàn Kanhi
	Nghệ thuật trình diễn dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	24
	Nghề dệt thổ cẩm
	Nghề thủ công truyền thống
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Buôn Chơ, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	25
	Nghề đan lát của đồng bào dân tộc
	Nghề thủ công truyền thống
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Buôn Khăm, xã Krông Pa, huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	26
	Lễ hội xoây cột đâm trâu
	Lễ hội truyền thống
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	27
	Chế biến các món ăn truyền thống  
	Tri thức dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	28
	Nghề làm rượu cần
	Tri thức dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	29
	Trang phục truyền thống
	Tri thức dân gian
	Chăm H’roi
	Cộng đồng
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	30
	Nghề đẽo tượng nhà mồ, làm Kút, làm Klao
	Nghề thủ công truyền thống
	Chăm H’roi
	
	Các buôn, làng huyện Sơn Hòa
	Còn tồn tại
	

	31
	Cúng đất
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Còn tồn tại
	

	32
	Lễ cúng Bà Thiên Y An Na
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Còn tồn tại
	

	33
	Cúng về nhà mới
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Còn tồn tại
	

	34
	Cúng mở móng nhà
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Còn tồn tại
	

	35
	Kinh nghiệm về vật nuôi cây trồng
	Tri thức dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Còn tồn tại
	

	36
	Hát ru
	Ngữ văn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Còn tồn tại
	

	37
	Tục ngữ, ca dao, câu đố
	Ngữ văn dân gian
	Kinh
	Cộng đồng
	Các địa phương có người Kinh sinh sống
	Còn tồn tại
	

	38
	Lễ Đền tiền hiền
	Tập quán xã hội
	Kinh
	Cộng đồng
	Các xã: Sơn Hà, Sơn Xuân, thị trấn Củng Sơn,
	Còn tồn tại
	

	39
	Lễ hội Đua ghe Thuyền rồng
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Thị trấn Củng Sơn
	Còn tồn tại
	

	40
	Đêm Thơ truyền thống
	Lễ hội truyền thống
	Kinh
	Cộng đồng
	Thị trấn Củng Sơn
	Còn tồn tại
	

	TỔNG CỘNG: I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII + IX = 162 di  sản
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